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1. Mở đầu
Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các trường đào 
tạo giáo viên mầm non (GVMN) trong đó có Trường 
Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Trung ương - Nha Trang 
đã tích cực đổi mới nội dung chương trình đào tạo 
(CTĐT), phương pháp, hình thức dạy học, chủ động 
chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực 
tuyến, kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến nhằm 
tăng cường bồi dưỡng phẩm chất và năng lực tự chủ 
trong lĩnh hội tri thức cho sinh viên (SV). Từ đó phát 
sinh một số vấn đề cấp thiết trong việc dạy học một 
số học phần liên quan đến rèn luyện kỹ năng hát 
trong CTĐT GVMN của nhà trường như học phần 
Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi, học phần Âm nhạc 
và múa (phần âm nhạc). Qua nghiên cứu việc rèn 
luyện kỹ năng hát cho SV ngành GDMN tại Trường 
CĐSP Trung ương - Nha Trang, chúng tôi nhận thấy 
phương tiện hỗ trợ dạy học (HTDH) kỹ năng hát 
hiện cho SV ngành GDMN chưa được đầu tư đúng 
mức, thiếu tính đồng bộ, chưa phù hợp với nội dung 
chương trình và khả năng của SV. Việc rèn luyện kỹ 
năng hát cho SV ngành GDMN trong giai đoạn hiện 
nay cần thiết phải có các phương tiện HTDH.

Từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành tìm hiểu một 
số vấn đề lý luận, thực tiễn về thiết kế một số phương 
tiện HTDH kỹ năng hát cho SV ngành GDMN đáp 
ứng yêu cầu đào tạo tại Trường CĐSP Trung ương - 
Nha Trang. 
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Một số vấn đề lý luận về thiết kế các phương 
tiện HTDH kỹ năng hát
2.1.1. Một số khái niệm

Phương tiện dạy học: Theo nghĩa rộng, là toàn bộ 
các yếu tố nhằm xác lập các mối quan hệ trong dạy 
học, nhằm tăng cường nhận thức của người học trong 
quá trình dạy học, đó là yếu tố vật chất hóa về hình 
thức của phương pháp để tác động đến sự chuyển 
biến nội dung và đạt được mục đích dạy học; theo 
nghĩa hẹp, là những đối tượng vật chất được giảng 
viên (GV) sử dụng với tư cách là những phương 
tiện tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của SV 
nhằm đạt mục tiêu dạy học.

Phương tiện hỗ trợ dạy học: Là phương tiện được 
sử dụng hỗ trợ cho hoạt động dạy học trên lớp, hướng 
dẫn SV tự học ngoài giờ lên lớp và quản lý hoạt động 
tự học của SV.

Phương tiện HTDH kỹ năng hát: Là phương tiện 
được sử dụng hỗ trợ cho hoạt động dạy học kỹ năng 
hát trên lớp, hướng dẫn SV tự học hát ngoài giờ lên 
lớp và quản lý hoạt động tự học của SV đối với việc 
rèn luyện kỹ năng hát. 

Thiết kế phương tiện HTDH kỹ năng hát: Thiết 
kế là “lập tài liệu kĩ thuật toàn bộ, gồm có bản tính 
toán, bản vẽ…để có thể theo đó mà xây dựng công 
trình, sản xuất thiết bị, sản phẩm…”. Ở các lĩnh vực 
khác nhau, việc thiết kế được gán những ý nghĩa 
khác nhau. Về cơ bản, thiết kế bao hàm sự vật, hiện 
tượng, hành động có liên quan đến sáng tạo. 
2.1.2. Phân loại phương tiện HTDH kỹ năng hát

Phương tiện HTDH kỹ năng hát có thể là các 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thiết kế 
các phương tiện hỗ trợ dạy học kỹ năng hát 
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phương tiện dạng mang tin, truyền tin, phương tiện 
tương tác hỗ trợ điều khiển quá trình dạy học. 

a) Phương tiện HTDH kỹ năng hát dạng mang 
tin: Là bản thân mỗi phương tiện đều chứa đựng một 
khối lượng tin nhất định, nhằm chuyển tải các thông 
điệp đến người học một cách thuận lợi và chính xác. 
Trong giảng dạy kỹ năng hát phương tiện mang tin 
chủ yếu là các tài liệu in và tài liệu tiếng. 

b) Phương tiện HTDH kỹ năng hát dạng truyền 
tin là phương tiện cung cấp cho các giác quan của 
người học nguồn tin dưới dạng tiếng hoặc hình ảnh 
hoặc cả hai cùng một lúc. Trong giảng dạy kỹ năng 
hát, phương tiện truyền tin là các thiết bị nghe nhìn 
như băng đĩa, máy tính, điện thoại thông minh. 

c) Phương tiện HTDH kỹ năng hát dạng tương tác 
là các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật dùng trình diễn các 
thông tin được lưu trữ trong các phương tiện mang 
tin. Kho lưu trữ tài liệu được thiết kế là nơi hiển thị 
các thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 
hỗ trợ dạy học kỹ năng hát. 
2.2. Một số vấn đề thực tiễn về phương tiện HTDH 
kỹ năng hát
2.2.1. Thực trạng về các HP liên quan đến rèn luyện 
kỹ năng hát trong CTĐT GVMN trình độ cao đẳng 
tại Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang

a. Học phần Âm nhạc và Múa (phần âm nhạc): 
Học phần Âm nhạc và Múa là học phần bắt buộc 
thuộc khối kiến thức cơ sở ngành; thời lượng gồm 60 
tiết, trong đó có 30 tiết thực hành âm nhạc và 30 tiết 
thực hành múa. 

Về mục tiêu: SV có kỹ năng thực hiện được các 
bài tập lý thuyết âm nhạc cơ bản; đọc nhạc được một 
số bài nhạc từ 0 đến 01 dấu hóa; hát kết hợp vỗ đệm 
được một số bài hát mầm non.

Nội dung học phần gồm kiến thức nhạc lý cơ bản, 
đọc nhạc giọng C-dur, F-dur, G-dur; Thực hành hát 
và vỗ đệm các bài hát mầm non theo chủ đề. 

Mặc khác, tài liệu tham khảo chủ yếu là các sách 
lý thuyết âm nhạc và bài hát mầm non như Hoàng 
Văn Yến (2006), Trẻ mầm non ca hát, NXB Âm 
nhạc; Chế Long Mỹ (2015), Giáo trình âm nhạc, 
NXB Đà Nẵng; Chế Long Mỹ, Nguyễn Văn Tuyên 
(2019), Câu hỏi và bài tập thực hành hỗ trợ dạy học 
học phần nhạc cơ sở, Trường CĐSP Trung ương - 
Nha Trang… Các phương tiện HTDH kỹ năng hát 
ngoài các tài liệu nêu trên đều không thấy xuất hiện 
trong phần tài liệu tham khảo này.

Như vậy, học phần Âm nhạc và múa có 2 nội 
dung độc lập ghép cùng nhau, do vậy thiếu sự gắn 

kết giữa các nội dung. Thứ hai, thời lượng 30 tiết cho 
nội dung âm nhạc chưa đủ để rèn luyện kỹ năng hát 
cho SV, trong khi đó lớp học quá đông (trên 40 SV/ 
lớp). Thứ ba, phương tiện HTDH kỹ năng hát còn 
nhiều hạn chế chưa đáp ứng các yêu cầu tự học, tự 
bồi dưỡng cho SV.

b. Học phần Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi: 
Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở 
ngành. Thời lượng gồm 60 tiết thực hành âm nhạc. 
Mục tiêu của học phần gồm: Có kỹ năng cơ bản về 
hát dân ca và hát các ca khúc thiếu nhi; có ý thức tích 
cực rèn luyện kỹ năng thể hiện một số bài dân ca và 
ca khúc thiếu nhi. 

- Chuẩn đầu ra học phần: (CLO1) Thể hiện đúng 
làn điệu của một số bài hát dân ca Việt Nam; (CLO2) 
Biểu diễn diễn cảm các ca khúc thiếu nhi. Các chuẩn 
đầu ra học phần đáp ứng các chuẩn đầu ra của CTĐT 
năm 2022 như PLO2, PLO10, PLO11, PLO13.

- Nội dung học phần: Đặc trưng một số làn điệu 
dân ca miền Bắc, miền Trung, miền Nam; thực hành 
hát một số bài dân ca các vùng miền; Đặc điểm ca 
khúc thiếu nhi và các kỹ thuật ca hát cơ bản, ứng 
dụng các kỹ thuật hát vào thực hành hát một số ca 
khúc thiếu nhi. Nội dung cụ thể được chia thành 2 
phần Hát dân ca và Ca khúc thiếu nhi, với các bài 
như sau:

- Phần Hát dân ca: Bài 1: Giới thiệu chung về dân 
ca Việt Nam và phương pháp thể hiện; Bài 2: Dân ca 
Miền Bắc; Bài 3: Dân ca Miền Trung; Bài 4: Dân ca 
Miền Nam; 

- Phần Ca khúc thiếu nhi: Bài 1: Giới thiệu chung 
về ca khúc thiếu nhi; Bài 2: Phương pháp thể hiện ca 
khúc thiếu nhi; Bài 3: Kỹ thuật hát ca khúc thiếu nhi; 

- Tài liệu tham khảo: Xuân Khải (2001), Dân ca 
Việt Nam, NXB Thanh niên Hà Nội; Hoàng Văn Yến 
(2006), Trẻ mầm non ca hát. NXB Âm nhạc Hà nội; 
Lê Thị Minh Xuân (2011), Ứng dụng một số vấn 
đề trong cuốn Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc 
của PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên vào giảng dạy 
thanh nhạc ở trường cao đẳng, NXB Âm nhạc.

Như vậy, học phần Hát dân ca và ca khúc thiếu 
nhi có 2 nội dung ghép cùng nhau có sự tương đồng. 
Thứ hai, thời lượng 60 tiết cho hai nội dung vẫn còn 
hạn chế, trong khi đó lớp học quá đông (trên 40 SV/ 
lớp). Thứ ba, phương tiện HTDH kỹ năng hát chưa 
đáp ứng các yêu cầu tự học, tự bồi dưỡng cho SV.
2.2.2. Thực trạng về phương tiện HTDH kỹ năng hát

Hiện nay, trên thị trường phương tiện HTDH âm 
nhạc khá phong phú, đa dạng thể loại như: Sách tham 
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khảo, giáo trình âm nhạc, tập ca khúc hoặc tập bài 
dân ca, các đĩa CD, VCD của các ca sĩ, các video clip 
trên không gian mạng… Tuy nhiên, theo tìm hiểu 
của chúng tôi, các phương tiện này chưa phù hợp với 
yêu cầu trong dạy kỹ năng hát cho SV ngành GDMN 
do vậy việc dạy học cũng gặp không ít khó khăn. 
Theo kết quả khảo sát 34 cán bộ quản lý (CBQL), 
GV Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang, CĐSP 
Trung ương – TP. Hồ Chí Minh, Trường CĐSP Đăk 
Lăk, Trường CĐSP Gia Lai, Trường CĐCĐ Kon 
Tum và một số trường Mầm non trên địa bàn thành 
phố Nha Trang, chúng tôi thu được kết quả như sau: 
Bảng 2.1: Tính cấp thiết của phương tiện HTDH kỹ 

năng hát đối với SV ngành GDMN
TT Tính cấp thiết Số lượng Tỉ lệ %
1 Rất cần thiết 30 88.2
2 Cần thiết 4 11.8
3 Không cần thiết 0 0

Từ kết quả, 100% CBQL và GV cho rằng phương 
tiện HTDH kỹ năng hát là rất cần thiết và rất cần thiết 
trong rèn luyện kỹ năng hát cho SV ngành GDMN
Bảng 2.2: Tần suất sử dụng phương tiện HTDH kỹ 
năng hát trong rèn luyện kỹ năng hát cho SV ngành 

GDMN
TT Tần suất sử dụng Số lượng Tỉ lệ %
1 Thường xuyên 24 70.6
2 Không thường xuyên 4 11.8
3 Tùy nội dung bài dạy 4 11.8
4 Không sử dụng 2 5.8

Như vậy, có 70.6% thường xuyên sử dụng phương 
tiện HTDH kỹ năng hát, Sử dụng không thường 
xuyên và sử dụng theo nội dung đều chiếm 11.8%, 
Không sử dụng (5.8%). Theo tìm hiểu nguyên nhân, 
một số GV cho rằng nhiều phương tiện HTDH hiện 
nay không phù hợp đối với SV ngành GDMN.
Bảng 2.3: Đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương 
tiện HTDH kỹ năng hát trong rèn luyện kỹ năng hát 

cho SV ngành GDMN
TT Tần suất sử dụng Số lượng Tỉ lệ %
1 Rất hiệu quả 30 88.2
2 Hiệu quả 4 11.8
3 Ít hiệu quả 0 0
4 Không hiệu quả 0 0
Như vậy, việc sử dụng phương tiện HTDH kỹ 

năng hát trong rèn luyện kỹ năng hát cho SV ngành 
GDMN được 100% đánh giá mang lại hiệu quả và 
rất hiệu quả.

Bảng 2.4: Phương tiện HTDH kỹ năng hát cần phải 
có trong rèn luyện kỹ năng hát cho SV ngành GDMN
TT Tên phương tiện  HTDH kỹ năng hát Số 

lượng
Tỉ lệ 

%
1 Bản nhạc bài dân ca Việt Nam, dân ca 

nước ngoài có phần phối hợp âm, mẫu 
câu luyện thanh, bài luyện thanh

34 100

2 CD nhạc đệm bài dân ca Việt Nam, dân 
ca nước ngoài, mẫu câu luyện thanh, bài 
luyện thanh

34 100

3 CD hát mẫu bài dân ca Việt Nam, dân 
ca nước ngoài, mẫu câu luyện thanh, bài 
luyện thanh

34 100

4 VCD bài giảng điện tử 34 100
5 Phần mềm ứng dụng dạy học kỹ năng hát 30 88.2

Kết quả khảo sát các chuyên gia đa số khẳng định 
các phương tiện cần phải có trong rèn luyện kỹ năng 
hát cho SV ngành GDMN hiện nay là: Bản nhạc bài 
dân ca Việt Nam, dân ca nước ngoài có phần phối 
hợp âm, mẫu câu luyện thanh, bài luyện thanh; CD 
nhạc đệm bài dân ca Việt Nam, dân ca nước ngoài, 
mẫu câu luyện thanh, bài luyện thanh; CD hát mẫu 
bài dân ca Việt Nam, dân ca nước ngoài, mẫu câu 
luyện thanh, bài luyện thanh; VCD bài giảng điện tử; 
Phần mềm ứng dụng dạy học kỹ năng hát.
3. Kết luận

Phương tiện HTDH kỹ năng hát cho SV ngành 
GDMN trình độ cao đẳng là rất cần thiết, do vậy cần 
có những nghiên cứu thiết kế phương tiện HTDH kỹ 
năng hát phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT, 
năng lực người học, hỗ trợ tốt các hình thức giảng dạy 
hiện nay, góp phần nâng cao năng lực tự học cho SV 
và chất lượng đào tạo GV mầm non trình độ cao đẳng.
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